
Lớp GV

1 5A Linh

2 5B V.Anh 4C Yến

3 4A Luyến 4D Xuyên

4 4B Trang 4E Hoa

1 3A Vững 5C Thùy

2 3B Hường 5D Hoan

3 3C Thái 5E Thanh

4

1 3A Ninh

2 3C Ninh

3 3B Ninh

4

1 3D Nhung

2 3E Lan

3 3G Ngát

4

1 5B Hiệp 5C Hòa

2 5A Hiệp 5D Hòa

3 4B Hiệp 5E Hòa

4 4A Hiệp 4E Hòa

1 5D Ninh

2 5E Ninh

3 5C Ninh

4

1 2D Xuân

2 5A Xuyến 2E Xuân

3 5B Xuyến 2G Xuân

4 4A Xuyến 1G Xuân

1 3A Phượng 3D Hoàng Ly

2 3B Phượng 3E Hoàng Ly

3 3C Phượng 3G Hoàng Ly

4

1 1B Ly 1D Yến

2 1A Trang 1E B.Hà

3 1C Hà 1G Hải An

4

1 2C Hòa 2D Cao An

2 2B Vân 2E Láng

3 2A Mến 2G Hiền

4

LỊCH DẠY - HỌC TẠI PHÒNG HỌC THÔNG MINH

Năm học 2025 - 2026

Thực hiện từ Tuần 3 ngày 22/9/2025

Thứ Buổi Tiết
Khu A Khu B

HAI

Sáng

Chiều

BA

Sáng

Chiều

NĂM

Sáng

Chiều

SÁU

Sáng

Chiều

An Trường, ngày 14 tháng 9 năm 2025

TƯ

Sáng

Chiều



Nguyễn Thị Thanh TràChu Thị Luyến

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG
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Ghi chú

An Trường, ngày 14 tháng 9 năm 2025



HIỆU TRƯỞNG


